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Bài tập về nhà:

Anh/chị tự chọn một loài thực vật/động vật có trong rừng tự nhiên ở một xã/huyện cụ thể trong tình hình cụ thể mà anh/chị biết. Chứng minh nó là lâm sản ngoài gỗ. Sau đó anh/chị hãy phân tích các giá trị lâm sản ngoài gỗ.
Trả lời:

Hiện trạng tài nguyên một số loại Tre nứa và vai trò của chúng đối với cộng đồng người dân tộc Thái ở huyện vùng cao Mai Châu - Hòa Bình

1. Tình hình cụ thể

Mai Châu là huyện vùng cao tỉnh Hoà Bình nơi sinh sống của cộng đồng người dân tộc Thái, giao thông đi lại khó khăn, nơi có nhiều loài tre nứa như: Bương, Nứa tép, Nứa lá to... mọc tự nhiên. Nguồn tài nguyên này đã và đang trở thành nguồn thu nhập chính của người dân địa phương. Tuy nhiên, hiện nay tài nguyên tre nứa đang ngày một suy giảm cả về số lượng và chất lượng; kỹ thuật trồng, khai thác, sử dụng tre nứa chưa được chú ý nhiều và đặc biệt là nhận thức của người dân chưa thấy rõ giá trị của nguồn tài nguyên này cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Đây là những thách thức không nhỏ để phát triển nguồn tài nguyên tre nứa tại địa phương.
2. Tre là lâm sản ngoài gỗ
Tre là sản phẩm từ thực vật không ăn được, không cho mục đích lấy gỗ.

Có rất nhiều ở rừng Việt Nam.

3. Các giá trị của tre nứa
2.1. Lợi ích về mặt tài nguyên:

Do có nhiều công dụng, tre trúc không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của con người.

· Làm hàng thủ công mỹ nghệ: Hàng năm số lượng tre nứa dùng làm hàng thủ công mỹ nghệ chiếm một tỉ lệ khá lớn. Các mặt hàng từ tre trúc thường làm bằng thủ công nên các xóm làng vùng nông thôn tăng thêm được thu nhập.Các mặt hàng mỹ nghệ từ tre nứa còn được xuất khẩu sang các nước khác góp phần đem lại thu nhập chung của đất nước.

· Măng tre được dùng làm thực phẩm. Măng là một thực phẩm quen thuộc của người dân vùng Đông nam Á. Măng được sử dụng ở dạng măng tươi, măng muối chua hoặc măng khô. Hầu hết các loài tre nứa  đều cho măng  ăn  được, chỉ trừ một số rất ít loài có măng sớm hoá gỗ.  
· Làm vật liệu xây dựng: Hiện nay khoảng 50% vật liệu nhà ở nông thôn và miền núi làm từ tre nứa. Các loài tre có vách dầy, đường kính thân trên 10 cm là thích hợp cho xây dựng: Mai, Diễn, Bương, Luồng, Tre gai, Lộc ngộc, Là ngà. Trong một thời gian dài nữa ở Việt Nam, tre nứa dùng trong xây dựng ở nông thôn vẫn còn chiếm một tỉ lệ đáng kể. 
· Dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp giấy sợi. Nhiều nước Đông nam Á, từ lâu vẫn dùng tre nứa làm nguyên liệu để sản xuất giấy. Ở các nước tiên tiến, mỗi năm bình quân sản xuất giấy theo đầu người là 250-300 kg, trong khi đó ở các nước đang phát triển là 2-5 kg . Việc sử dụng tre nứa để sản xuất giấy còn góp phần bù đắp tình trạng thiếu hụt về gỗ dùng làm nguyên liệu, ngoài ra còn giữ vai trò quan trọng trong việc cải thiện rừng tre trúc, nâng cao hơn nữa mức sản xuất về cây, hỗ trợ kinh tế nhà nông.
2.2. Vai trò về mặt giữ đất:

Rừng tre nứa không những đưa lại cho con người hoạt động sản xuất kinh tế, mà còn có vai trò quan trọng về mặt đất xóa mòn.

Các rừng tre nứa bên bờ sông có tác dụng rất lớn về mặt chống ngập lụt và các rừng tre trúc trên vùng núi giữ được đất không bị những hiện tượng xâm thực  như đất bị trượt trôi đi.
Tre nứa luôn luôn dày đặc, với số lượng cây rất lớn, có khả năng làm tốc độ của dòng chảy. Các rừng tre trúc còn có tác dụng có lợi về mặt cải thiện các đất hoang vu. Dù cho các cây tre nứa có đổ xuống và bị đất vùi lên trên thì năm sau vẫn có những cây măng mới sẽ mọc lên và trở thành những cây trường thành, rồi rừng tre nứa sẽ khôi phục được tính phòng chống của nó.
Đối với đất, các thân ngầm của tre nứa phân nhánh và thông tiếp với nhau có tác dụng như một thứ mạng lưới, giống một cốt tre trong tấm bê tông, để ngăn giữ đất khỏi bị xói mòn hoặc trượt trôi.

2.3. Công dụng thực tiễn khác:
Có thể sử dụng tre nứa vào mục đích khác như làm cây trang trí trong vườn cảnh.

Sự khác biệt một vài đặc điểm giữa cây rừng gỗ và rừng tre trúc:

	Đặc điểm
	Rừng cây gỗ
	Rừng tre nứa

	Sinh trưởng
	Cá thể cây hằng năm to lớn thêm.
	Cá thể cây đạt tới kích thước hoàn chỉnh trong vòng mấy tháng sau khi nhô khỏi mặt đất.

	Sinh sản
	Tái sinh nhân tạo hoặc tự nhiên
	Chủ yếu sinh sản theo kiểu vô tính.

	Tuổi khai thác
	Dài (hơn mấy chục năm)
	Ngắn (mấy năm)


Kết luận

Thành phần các loài tre nứa trong khu vực rất phong phú, 23 loài đã phát hiện, thuộc 8 chi với 2 nhóm thân mọc cụm và mọc tản, gần một nửa số loài (11 loài) có phân bố tự nhiên ở khu vực, nhiều loài có triển vọng trong kinh doanh, đó là những loài thân có thành dày, lóng dài, măng to và ăn ngon.
Tre nứa được người dân tộc Thái khai thác thân và măng sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau: làm nhà, đan lát, thực phẩm... vào các thời điểm khác nhau trong năm tùy loài. Khai thác thân khí sinh vào hầu hết các tháng trong năm (chủ yếu là tháng 1, tháng 2, tháng 11 và tháng 12). Khai thác măng 2 đợt trong năm (đợt 1 mùa xuân - một số loài mọc tản; đợt 2 mùa mưa - một số loài mọc cụm). Người dân trồng tre nứa theo truyền thống bằng gốc và đã chú ý nhân giống bằng chiết cành và giâm hom. Diện tích gây trồng tre nứa đã được ngày càng tăng lên.[image: image1.png]



